
TRƯỜNG TIỂU HỌC ……… 

Họ và tên: ................................. 

Lớp: ........................................... 

ĐỀ ÔN LUYỆN  CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học: 202 - 202  

Môn: TOÁN - LỚP 3 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 
 

Điểm 
Nhận xét của giáo viên 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Biết số lớn là 42 và số bé là 6. Vậy số lớn gấp số bé số lần là:  

A. 6 lần B. 7 lần  

C. 8 lần D. 36 lần 

Câu 2. Các số cần điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là:  

 

Giảm 6 lần 

 

A. 36; 6 B. 13; 7  

C. 36; 5 D. 32; 8 

Câu 3. Hình vẽ bên có:  

A. 1 góc vuông 

B. 2 góc vuông 

C. 3 góc vuông 

D. 4 góc vuông 

Câu 4. Độ dài đoạn thẳng CD là:  

C (cm) D  (cm) 

 

A. 60 mm B. 6 cm  

C. 65 mm D. 7 cm 

Câu 5. Một đoàn khách du lịch có 46 người. Mỗi chiếc xe taxi chỉ chở được tối đa 5 

người (kể cả bác tài xế). Vậy để chở hết số khách đó cần ít nhất bao nhiêu chiếc xe taxi?  

A. 9 xe B. 10 xe  

C. 11 xe D. 12 xe 
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50 x 2 

= ........ 

120 : 4 

= ........ 

14 x 5 

= ........ 

Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a. 96 : 3 + 18 = 50  c. 450 ml + 550 ml - 200 ml < 1 l  

b. 15 x (34 - 30) = 60 d. 600 g : 3 x 4 > 1 kg 
 

Câu 7. Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ chấm:  
 

 

 

 

 

 

Câu 8. Đặt tính rồi tính:  

34 x 2 121 x 4 93 : 3 486 : 2 
 

Câu 9. Một nông trại có hai khu nuôi gà. Khu A có 65 con gà, số gà ở khu B gấp 3 lần số gà ở 

khu A. Hỏi cả hai khu có tất cả bao nhiêu con gà?  

Bài giải 

 
 

 

 

 

 

Câu  10.  Tìm  tích  của  số  lẻ  nhỏ  nhất  có  ba  chữ  số  khác  nhau  và  6.   

 
 

 

 

 

 

240 : 6 

= ........ 


